
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3 ngõ 172 đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUDIA

0110863866

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUDIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUDIA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUDIA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0823931168
Email: info@sudia.vn sudia.vn

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh 
doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
(Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020)

4932

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

6. Đại lý du lịch 7911(Chính)

7. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế
(Điều 31 Luật Du lịch 2017)

7912

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm: Dịch vụ bảo vệ con 
người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân
(Điều 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

8010

10. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

11. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

12. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

13. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ TUẤN 
LINH

Việt 
Nam

Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 001077008406

2ĐẶNG ĐÌNH 
PHONG

Việt 
Nam

48 Ngõ Văn Hương, 
Tôn Đức Thắng, 
Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 001204029322

3 NGÔ GIA 
BẢO

Việt 
Nam

Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 001205015447

4VŨ MINH 
SƠN

Việt 
Nam

Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 001205017201

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001077008406
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 71 Phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P105, nhà E3, khu 7,2ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ TUẤN LINH Nam

21/11/1977 Kinh Việt Nam

27/04/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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